
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BÌNH THUẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 1961 /QĐ-UBND        Bình Thuận, ngày  14 tháng  8  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao  

kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 

thuộc các xã, thị trấn của huyện Bắc Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định, trình tự thủ tục thực hiện hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 141/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 thuộc các xã, thị trấn của 

huyện Bắc Bình, cụ thể như sau: 

1. Xã Phan Rí Thành: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 262 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 262.000.000 đồng.  

2. Thị trấn Chợ Lầu: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 140 người; 





Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Nguyễn Thị Thu 1964 260523991

thôn Hải 

Xuân,

 xã Hải Ninh

bán hàng rong
xã Hải Ninh, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

1.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ HẢI NINH (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH

Tháng 04 năm 2020

   Nơi ở hiện tại

Tổng cộng: 01 người

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ thẻ 

căn cước công 

dân

TỈNH BÌNH THUẬN

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Nguyễn Thị Thương 1964 260214898
Thôn Hồng Hải

Xã Hòa Thắng

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Xã Hòa Thắng

Huyện Bắc Bình
1.000.000 x

1.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

Tháng 04 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

   Nơi ở hiện tại

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Đức Hòa

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM 

DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI TẠI XÃ HÒA THẮNG (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Kèm theo Quyết định số 1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Tổng cộng: 01 người

TT Họ và tên 
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Nguyễn Thị Thu 1964 260523991

thôn Hải 

Xuân,

 xã Hải Ninh

bán hàng rong
xã Hải Ninh, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

1.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Tổng cộng: 01 người

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ thẻ 

căn cước công 

dân

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ HẢI NINH (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH

Tháng 04 năm 2020

   Nơi ở hiện tại

 1 / 1



Nam Nữ Thường trú Tạm trú  Tài khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Hoàng Đức Thắng 1990 261630269

thôn An Hòa, 

xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

439 Bình Trị 

Đông, phường 

Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, 

TPHCM

Làm việc tại 

hộ kinh 

doanh trong 

lĩnh vực ăn 

uống

Làm bếp quán Lẩu dê 

Anh Ba tại phường 

Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, 

TPHCM

1.000.000 x

2 Hoàng Sẹt Chánh 1998 261414342

thôn An Lạc, 

xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

439 Bình Trị 

Đông, phường 

Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, 

TPHCM

Làm việc tại 

hộ kinh 

doanh trong 

lĩnh vực ăn 

uống

nhân viên quán Lẩu dê 

Anh Ba tại phường 

Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, 

TPHCM

1.000.000 x

3 Trịnh Thị Tiện 1993 261267615

thôn An 

Thạnh, xã 

Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

217 Nguyễn Văn 

Quá, P.Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, 

TPHCM

Làm việc tại 

hộ kinh 

doanh trong 

lĩnh vực ăn 

uống

Nhân viên nhà hàng 

(onder) phường  Tân 

Hưng Thuận, Quận 

12, TPHCM

1.000.000

225952619, 

Trịnh Thị Tiện 

tại  ngân hàng 

ACB chi nhánh 

Phan Huy Ích

3.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 03 người; Số tiền: 3.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba triệu đồng./.

Hình Thức chi trả

Ghi 

chú

Tổng cộng: 03 người

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Nguyễn Đức Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ BÌNH AN (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số   1961 /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

1 / 1



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

 trú

 Tài 

khoả

n

Qua 

 

Bưu 

 

điện

Ký 

nhận 

 trực 

tiếp

1
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
1980 260898178

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

2 Nguyễn Thành Ánh 1967 260539128
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

3
Nguyễn Thị Hoài 

Thu
1981 260888637

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

4 Hồ Thị Hồng 1962 260855903
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

5 Đặng Thị Thu Hiền 1982 261100771
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

6
Nguyễn Thị Đức 

Thương
1973 241452892

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

xã Hải Ninh, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

7
Huỳnh Thị Thùy 

Linh
1989 261222513

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

8 Trần Văn Kiển 1952 260210614
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

9 Phan Thị Thanh Sơn 1967 260053317
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

10
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
1977 260815533

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

11 Nguyễn Thị Nhung 1968 260053286
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

12 Nguyễn Thất 1976 260653276
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

13 Trần Thị Bạch Tuyết 1980 260888633
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

14 Trương Hữu Chông 1991 261204699
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

15
Trần Thị Mộng 

Huyền
1970 264152007

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động
huyện Tuy Phong 1.000.000 x

16
Nguyễn Thị Bích 

Huyền
1978 264045563

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại
Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM

DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI THỊ TRẤN CHỢ LẦU, HUYỆN BẮC BÌNH (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

 1 / 4



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

 trú

 Tài 

khoả

n

Qua 

 

Bưu 

 

điện

Ký 

nhận 

 trực 

tiếp

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại
Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

17 Nguyễn Thị Thanh 1941 260210188
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

18 Nguyễn Quốc Dũng 2005
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

19 Nguyễn Văn Thu 1960
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

20 La Thị Mỹ 1971 260653058
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

21 Huỳnh Thị Trang 1968
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

22 Cao Thị Tỉnh 1964 260539085
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động
huyện Tuy Phong 1.000.000 x

23 Trần Quốc Thái 1956 260198513
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động
huyện Tuy Phong 1.000.000 x

24 Nguyễn Thị Lựu 1973 260709292
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

25 Nguyễn Văn Anh 1964 260539099
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

26 Phan Đoàn 1962 260192896
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

27 Huỳnh Hữu Xíu 1956 260192614
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

28 Đặng Thị Liễu 1976 260786596
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

29 Nguyễn Chỉ 1952 260192681
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

30 Nguyễn Tỉnh 1960
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

31 Phạm Thị Hồng Yến 1980 260855911
KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

32 Bùi Thị Bé Năm 1979 260820758
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

33 Vòng A Mùi 1986
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

34 Huỳnh Thị Thương 1959 260210034
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

35
Huỳnh Thị Kim 

Nhung
1988 261085108

KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

36 Nguyễn Thị Sơn 1987 261425683
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

37 Lê Thị Thu 1985 260983112
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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38 Nguyễn Mạnh 1947 260231684
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

39 Nguyễn Mẹo 1959 260164630
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

40 Võ Lý Sanh 1946 261424800
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

41 Trần Thị Kim Loan 1987 261023067
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

42 Đặng Thị Tư 1963 260183609
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

 HCN

43
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
1990 831683571

KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

44 Lê Thị Duyên 1968 260563466
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

45 Đoàn Minh Hoàng 1957 260539848
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

46 Nguyễn Thị Tuyết 1995 261335264
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

47 Nguyễn Thị Bé 1983 260986460
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

48
Huỳnh Thị Thu 

Thanh
1989 261083840

KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

49 Lê Thị Hằng Nga 1993 261282730
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

50 Trần Thị Cúc 1949 260183736
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

51
Nguyễn Thị Tuyết 

Hoa
1994

KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

52 Đặng Ngọc Trạng 1953 220626523
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

53 Huỳnh Thị Chánh 1963 260193393
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

54 Nguyễn Thị Đức 1981 260888950
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

55
Nguyễn Thị Bích 

Thủy
1965 260539479

KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

56 Nguyễn Thị Tuyết 1965 261185502
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

57 Lê Thị Thơm 1961 260183523
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

58 Nguyễn Văn Xê 1965 260786557
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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59 Lê Nam 1960
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

60 Huỳnh Thị Thu Hoa 1984 260986662
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

61 Nguyễn Thị Bê 1958 260533496
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

62 Nguyễn Hữu Nghĩa 1997 261416512
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

63 Nguyễn Văn Trí 1963 260192173
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

64 Võ Văn Thống 1958 260539489
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

65 Huỳnh Văn Dũng 1963 260190111
KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

Bán lẻ xổ số lưu 

động

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

65.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 65 người; Số tiền: 65.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 65 người
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 
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Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Nguyễn Hữu Nam 1994 261344582
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

2 Ung Thành Phương 1965 260536216
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

3 Phan Hữu Thành 1969 260643112
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

4 Nguyễn Thanh Hùng 1972 260640834
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

5 Trần Thanh Hùng 1964 260539454
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

6
Nguyễn Việt Quốc 

An
1976 260986113

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

7 Nguyễn Anh Dũng 1967 260513891
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

8 Nguyễn Nam 1955 250242185
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

9 Nguyễn Tráng Hùng 1966 260482684
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

10 Lê Thành Thái 1978 260820809
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

Tháng 04 năm 2020

   Nơi ở hiện tại

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú
TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI THỊ TRẤN CHỢ LẦU, HUYỆN BẮC BÌNH
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11 Nguyễn Trọng Vân 1948 260523984
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

12 Huỳnh Công Đại 1972 260653277
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

13 Huỳnh Văn Sáu 1968 260935773
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

14 Nguyễn Tấn Thành 1975 260706715
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

15 Huỳnh Thái Tân 1960 260210672
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

16 Ngô Qúi Thọ 1967 260563027
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

17 Bùi Tâm 1965 260539360
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

18 Hoàng Thanh Dũng 1971 261054965
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

19 Nguyễn Văn Dũng 1960 260786153
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

20 Nguyễn Tình 1954 260786222
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

21 Nguyễn Hữu Cao 1960 260183986
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

22 Nguyễn Minh Quân 1974 260702053
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

23 Trần Anh Dũng 1965 260539568
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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24 Lê Thái Hiệp 1982 260888957
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

25 Nguyễn Phan Việt 1967 260539606
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

26 Đặng Phương Hùng 1961 260209638
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

27 Phan Minh Tâm 1962 260888489
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

28 Lý Đức An 1973 260702071
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

lái xe mô tô 2

 bánh chở khách

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

29 Trần Thị Ngọc Mai 1983 260949399
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

30 Nguyễn Thị Nhàn 1961 260210422
KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

31
Nguyễn Thị Kim 

Phường
1978 260815608

KP Hiệp Phước, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

32 Huỳnh Thị Hồng 1967 260536147
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

33 Nguyễn Thị Hạnh 1973 261322314
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

34 Nguyễn Thị Đào 1952 260192788
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

35 Nguyễn Thị Thủy 1983 260984948
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

36 Nguyễn Thị Diễm 1979 260820415
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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(ghi rõ họ và tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú
TT

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

37 Trần Thị Kim Nguyệt 1973 264152138
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

38 Lý Thị Mỹ Phương 1976 260786192
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

39 Đinh Thị Thiện 1978 260854908
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

40 Phạm Thị Bính 1961 260536445
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

41 Đinh Thị Yến 1960 260019294
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

42 Nguyễn Thị Nga 1964
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

43 Huỳnh Thị Thu Hồng 1975 260786362
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

44
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
1976 260786249

KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

45 Võ Thị Hồng Yến 1975 260847320
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

46 Lê Thị Thanh 1964 260523619
thôn Hòa Thuận, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

47
Trần Thị Ngọc

Nga
1988 261085005

KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

48 Huỳnh Thị Nguyệt 1968 260523679
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

49 Lê Thị Đức Thương 1974 260730921
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

 4 / 7



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú
TT

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

50 Đoàn Thị Xuân 1982 260888906
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Thu gom phế liệu

TT Chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

51
Nguyễn Thị Minh 

Hồng
1968 260542017

KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

52 Nguyễn Thị Hiền 1983 260992315
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

53 Nguyễn Thị Lan 1975 260702060
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

Trùng 

HCN

54 Trương Thị Thủy 1978 260815734
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

55 Nguyễn Thị Thương 1971 260653200
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

56 Nguyễn Thị Ba 1948 260192108
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán đậu hủ tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

57 Nguyễn Thị Phương 1969 260523927
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu
Bán hàng rong

Bán nước sâm tại Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

58 Vũ Thị Kim Phượng 1955 260173610
KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

Buôn bán nhỏ lẽ 

không có địa điểm 

cố định

bán bánh tráng tương 

tại KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

1.000.000 x

59
Huỳnh Thị Ngọc 

Hiếu
1991 261319166

KP Xuân An 2, 

TT Chợ Lầu

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh xèo tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

60
Trương Thị Minh 

Hòa
1998 261419655

thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Thu ngân quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

61
Nguyễn Thị Khánh 

Vy
2001 261425516

thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

 5 / 7



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú
TT

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

62 Nguyễn Ngọc Toàn 1991 261204187
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ Nhà hàng 

Sông Hỷ tại KP Xuân 

An 2, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

63 Huỳnh Thị Thúy Vân 2004
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

64
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như
2004

thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

65 Phạm Thị Thu Ngân 1993 261267038
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe 

Hồng Hoa tại KP 

Xuân Hội, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

66 Phạm Ngọc Ái Trinh 2004
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn vặt 

Tasses Food tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

67 Nguyễn Thị Gái 1976 260786465
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe 

304 tại Kp Hiệp 

Phước, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

68 Phan Thị Kim Liên 2004 261427428
thôn Xuân Quang, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe 

Hoa Giấy tại KP Xuân 

An 2, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

69 Trần Thị Thu 1967 260536089
KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Louis 

tại KP Xuân An 1, TT 

Chợ Lầu

1.000.000 x

70 Phạm Thị Thêu 1966 260523762
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phục vụ quán Thảo 

Nguyên tại KP Xuân 

Hội, TT Chợ Lầu

1.000.000 x

71
Trương Thị Kim 

Ngọc
1985 261078684

KP Xuân An 1, 

TT Chợ Lầu

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh xèo tại KP 

Xuân An 2, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x

72 Huỳnh Thị Trang 1969 260539823
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

bán Bánh mì tại KP 

Xuân An 1, TT Chợ 

Lầu

1.000.000 x
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú
TT

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

73
Nguyễn Thị Như 

Thường
1964 260536110

KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lịnh vực ăn uống

Phụ bán bánh xèo tại 

KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

1.000.000 x

74 Lê Thị Yến Phi 1989 261083472
KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Buôn bán nhỏ lẽ 

không có địa điểm 

cố định

Bán rau câu dừa tại 

Chợ Lầu, huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

75
Nguyễn Thị Kim 

Loan
1988 261085004

KP Xuân Hội, TT 

Chợ Lầu

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh cuốn nóng 

tại KP Xuân An 2, TT 

Chợ Lầu

1.000.000 x

75.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 75 người; Số tiền: 75.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng./.

Tổng cộng: 75 người

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Nguyễn Thị Thương 1964 260214898
Thôn Hồng Hải

Xã Hòa Thắng

Bán lẻ xổ số lưu 

động

Xã Hòa Thắng

Huyện Bắc Bình
1.000.000 x

1.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

Nguyễn Đức Hòa

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM 

DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI TẠI XÃ HÒA THẮNG (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Tổng cộng: 01 người

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

   Nơi ở hiện tại

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

Tháng 04 năm 2020

 1 / 1



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Nguyễn Thị Thu 1962 260091780

thôn Hải 

Xuân, 

xã Hải Ninh 

Bán lẻ xổ số lưu 

động

xã Hải Ninh, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

1.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

Họ và tên 
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Hình Thức chi trả   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM

 Ghi 

chú
Nơi làm việc

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI TẠI XÃ HẢI NINH (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng cộng: 01 người

Năm sinh

Số CMND/ thẻ 

căn cước công 

dân

1 / 1



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Trần Thị Liên 1991 261201913
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn quán 

caffe Phương Linh-

xã Hòa Thắng-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

2 Lê Thị Chính 1985 261177163
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn quán ăn 

Trần Thị Thủy-xã 

Hòa Thắng-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

3 Huỳnh Thị Hiền 1991 261201121
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn quán ăn 

Trần Thị Thủy-xã 

Hòa Thắng-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

4 Nguyễn Văn Tiến 1990 261134954
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Đầu bếp quán cơm 

Niêu Bà Đậu-xã Hòa 

Thắng-huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

5 Trần Văn Tiến 1973 260707600
Thôn Hồng Chính-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn quán 

cơm Niêu Bà Đậu-xã 

Hòa Thắng-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

6
Nguyễn Thị Ánh 

Phương
1980 260854369

Thôn Hồng Hải-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn Nhà Đất 

Hòa Thắng - xã Hòa 

Thắng - huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x
Trùng 

HCN

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ HÒA THẮNG (BỔ SUNG), HUYỆN BẮC BÌNH

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )
Họ và tên 

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )
Họ và tên 

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Hình Thức chi 

trả

 Ghi 

chú

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

TT

7 Võ Thị Như Quỳnh 20002 261442510
Thôn Hồng Hải-

Xã Hòa Thắng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ bàn Nhà Đất 

Hòa Thắng - xã Hòa 

Thắng - huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

7.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 07 người; Số tiền: 7.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy triệu đồng./.

Tổng cộng: 07 người

PHÓ CHỦ TỊCH

KT.CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Nguyễn Thị Kim Chi 1981 260897556
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

2 Ngô Đê 1955 260221242
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

3 Nguyễn Thị Vân 1966 260702959
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

4 Lê Thị Sương 1972 260702800
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

5 Bùi Thị Kim Tính 1989
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

6 Bùi Thị Mỹ Hòa 1971 260643350
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

7 Lê Thị Trinh 1985
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

8 Võ Thị Minh Hồng 1984
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

9 Nguyễn Lộc 1967 260536802
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

10 Nguyễn Thị Mím 1966
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

11 Nguyễn Sang 1959
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

12 Nguyễn Phương 1940 260211477
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

13 Đặng Thị Sen 1958
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

14 Tạ Thị Thân 1968
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

15 Nguyễn Thị Mười 1951 260211122
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại
Hình Thức chi 

trả
 Ghi 

chú

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ PHAN RÍ THÀNH, HUYỆN BẮC BÌNH (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

Tháng 04 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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16 Nguyễn Thị Thúy Ái 1982 261529742
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

17
Nguyễn T. Tuyết Như 

Hạnh
1993 261264341

thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

18 Phạm Văn Hòa 1956 260211120
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

19 Nguyễn Thị Kim Hoa 1973 260702933
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

20 Dương Thị Bé 1949 260193868
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

21 Phạm Thị Kim Minh 1979
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

Hộ 

nghèo

22 Bùi Thị Bảy 1973 260702308
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

23 Nguyễn Văn Thành 1972 260643281
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

24 Nguyễn Thị Thu Linh 1985 260984939
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

25 Mai Thị Bình 1968 261357504
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

26 Lục Thị Mai 1978 260192453
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

27 Trần Thị Út 1963 260203076
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

28 Lê Thị Thảo 1990 261200208
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

29 Nguyễn Thị Thu Thủy 1981 260897384
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

30 Lê Văn Tiến 1962 260193443
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

31 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1976 261234953
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

32 Bùi Thị Nhung 1956 260193385
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

33 Ngô Văn Tâm 1981 261402137
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

34 Lê Văn Hòa 1983 261144633
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN
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(ghi rõ họ và tên)
Nơi làm việc

Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

35
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
1989 261422886

thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

36 Phạm Thị Hương 1959 260211365
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

37
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
1994 261264223

thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

38 Nguyễn Thị Thoa 1971 261418207
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

39 Nguyễn Văn Hải 1983 260983020
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

40 Nguyễn Thị Hường 1987 261312409
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

41 Võ Thị Hồng 1982 260993640
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

42 Lâm Quốc Phong 1974 260702564
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

43 Tạ Thị Ánh Ngọc 1984 261013462
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

44 Tạ Thị Thái Bình 1992 261200620
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

45 Nguyễn Thị Chi 1973 260702682
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

46 Nguyễn Mạnh Thành 1977 260855516
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

47 Trần Văn Vũ 1982 260973716
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

48 Trần Thị Ni 1984 260973204
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

49 Nguyễn Thị Lai 1977 261299856
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

50 Nguyễn Thị Bảy 1971 260640871
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

51 Nguyễn Văn Linh 1948 260211372
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

52 Nguyễn Thị Hai 1950 260211621
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

53 Nguyễn Văn Tùng 1976 261421513
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x
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54 Võ Thị Lều 1975 260702897
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

55
Trương T. Ngọc 

Thanh
1988 261076974

thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

56 Lê Văn Xuyên 1967 260816275
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

57 Trần Thị Kim Liên 1989 261071077
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

58 Lê Văn Thái 1981 260983029
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

59 Phan Thị Cúc 1966 260643018
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

60 Nguyễn Thị Trang 1973 260659001
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

61 Lý Thị Kim Anh 1974 260796078
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

62 Lê Thị Thanh 1957 260211687
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

63 Lê Thị Phê 1976 260788915
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

64 Phan Thị Dưỡng 1953 230211276
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

65 Nguyễn Văn Cường 1974 260975139
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

66 Trịnh Thị Mỹ Hương 1979 260818042
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

67 Tống Thị Kim Thuận 1985 260982976
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

68
Nguyễn T. Thanh 

Loan
1965 260542231

thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

69 Đặng Văn Ngư 1954 260201305
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

70 Phạm Thị Hồng 1959 260163949
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

71 Nguyễn Văn Thái 1953 260236004
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

72 Phù Văn Hợi 1970 260640916
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x
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73 Nguyễn Thị Ái Lai 1988 261076672
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

74 Nguyễn Thị Ái Lệ 1999 261419911
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

75 Võ Thị Thấm 1963 260211028
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

76 Lê Thị Kim Sơn 1977 260790297
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

77 Nguyễn Minh Hùng 1965 260787624
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

78 Nguyễn Thị Sâm 1957 261075036
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

79 Lê Văn Tám 1968 260542963
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

80 Nguyễn Phước 1966 260542450
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

81 Nguyễn Hữu Vượng 1964
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

82 Phạm Thị Thanh 1971 260999636
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

83 Lê Thị Tâm 1985 260983010
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

84 Lê Văn Lặc 1961 260211886
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

85 Đặng Văn Hải 1990
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

86 Nguyễn Thanh Sơn 1988
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

87 Nguyễn Thị Phương 1976
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

88 Trương Thị Trang 1979 260818378
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

89 Nguyễn Xuân Thu 1968
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

90 Nguyễn Xuân 1973
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

91 Lê Thị Kim Oanh 1967
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x
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92 Nguyễn Duy Phương 1966
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

93 Sỳ Sáu Vóm 1960
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

94 Lê Minh Hưng 1971
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

95 Nguyễn Thanh Tuấn 1984 351982225
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng  

HCN

96 Đặng Thị Loan 1978 261055847
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng  

HCN

97
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
1982 260897598

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng  

HCN

98 Lê Văn Lực 1965 260544041
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng  

HCN

99 Trịnh Văn Quý 1972 260702282
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

100 Nguyễn Thị Kim Thúy 1978 261260383
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

101
Nguyễn Thị Mỹ 

Hương
1978 260818194

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

102 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 1972 260640793
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

103 Nguyễn Thị Phượng 1978 260818169
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

104 Lê Thị Thu Hòa 1976 260787621
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

105 Phan Thanh Phong 1970 261426125
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

106 Trần Thị Nhung 1972 261625761
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

107 Phù Thị Diệp Trúc 1986 261182275
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

108
Huỳnh Thị Ngọc 

Giang
1977 260787757

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

Trùng 

HCN

109 Dư Thị Như Hạ 1982 260897714
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

110 Võ Thị Kim Nhung 1968 260570624
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x
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111 Nguyễn Lâm 1970
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

112 Lê Thị Yến 1953
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

113 Nguyễn Thị Bé 1966 261297978
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

114 Trương Thị Mỹ Triều 1994 261470363
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

115 Nguyễn Thị Năm 1954
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

116 Lê Thị Thành Lệ 1971
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

117 Lê Minh Phương 1992
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động
huyện Bắc Bình 1.000.000 x

118 Bùi Thị Thành 1972
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động

huyện Bắc Bình, huyện 

Tuy Phong
1.000.000 x

Trùng 

HCN

119 Trần Văn Thanh 1971 260643160
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động

huyện Bắc Bình, huyện 

Tuy Phong
1.000.000 x

Trùng 

HCN

120 Nguyễn Thị Ánh Hằng 1984
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Bán lẻ xổ xố lưu 

động

huyện Bắc Bình, huyện 

Tuy Phong
1.000.000 x

Trùng 

HCN

120.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 120 người; Số tiền: 120.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng./.

Tổng cộng: 120 người

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

7 / 7



Nam Nữ Thường trú
Tạm 
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 Tài 
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Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1
Nguyễn Thị Mỹ 

Hoàng
1976 261304752

thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Quán cơm Nhật Thiện-

Bình Liêm-Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

2 Huỳnh Thị Thu Ba 1959 261250475
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh xèo - Bình 

Liêm-Phan Rí Thành
1.000.000 x

3 Cao Thị Hà 1971 260614944
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm - Bình Liêm-

Phan Rí Thành
1.000.000 x

4
Tạ Thị Ánh Tường 

Vân
2004 261427407

thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán KaKa-

Phan Rí Cửa-Tuy Phong
1.000.000 x

5
Nguyễn Thị Thu 

Phụng
1977 260787825

thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn cơm 

tấm Sông Hương -

TTChợ Lầu

1.000.000 x

6 Huỳnh Anh Tuấn 2002 261421437
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê bến 

Sông Xưa - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

7 Huỳnh Xuân Nguyệt 2005
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê bến 

Sông Xưa - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

8 Hồ Thị Liên 1972 260643213
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán bánh xèo 

Mường - TTChợ Lầu
1.000.000 x

9 Nguyễn Thanh 1989 261200138
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn KaKa -

Phan Rí Cửa -huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Ghi 

chú

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 TẠI XÃ PHAN RÍ THÀNH, HUYỆN BẮC BÌNH

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tháng 04 năm 2020

(Kèm theo Quyết định số  1961  /QĐ-UBND ngày  14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 
Ký nhận

(ghi rõ họ và tên)

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại
Hình Thức chi 

trả
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10 Lê Văn Hiệp 2002 261424010
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caphê Chi 

Cường-Hòa Minh- huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

11 Phạm Thùy Khanh 2002 261421498
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán trà sửa 

Tir Tor - TT Chợ Lầu - 

Bắc Bình

1.000.000 x

12 Lê Thị Thu Nhi 1951 260193897
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

13 Huỳnh Thị Ngọc Hân 2000
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê 

Vườn Xưa - thôn Bình 

Long - xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

14 Đinh Thị Xuân Thảo 1988 264290178
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán KaKa-

Phan Rí Cửa-Tuy Phong
1.000.000 x

15 Nguyễn Thị Thu Thủy 1969 260536496
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Biển Hồ - 

 TTChợ Lầu-Bắc Bình
1.000.000 x

16 Nguyễn Thị Hiền 1987 260982723
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

17 Trần Quý Xuân 1971 260643312
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

18 Trần Thị Minh Tâm 1969 260544066
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

19 Trần Quý Anh 1993 261337299
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

20 Hồ Thị Phan Thiết 1981 260897275
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

21 Nguyễn Thị Ánh Hoa 1974 260983211
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán xôi, bánh bèo xã 

Phan Rí Thành -Huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x
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Ký nhận
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22 Trần Thị Kim Chi 1987 261385568
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê Phúc 

Thịnh-Phan Rí Cửa-

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

23 Lê Thị Tuyết Trinh 1996 261357186
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caphê king 

Coffe&Tea tại TT Chợ 

Lầu-Bắc Bình

1.000.000 x

24 Tạ Thị Tin 1977 260787682
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Hằng 

Nga - Hòa Minh-huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

25 Trần Thị Kim Hồng 2003
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Capffe Bến 

Sông Xưa tại thôn Bình 

Long-Phan Rí Thành

1.000.000 x

26 Trần Văn Nhi 1996 261357142
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê Phúc 

Thịnh-Phan Rí Cửa-

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

27 Huỳnh Thị Tâm 1960 260185593
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Đầu bếp quán ăn Đồi 

Dương -Phan Rí Cửa-

Huyện Tuy Phong

1.000.000 x

28 Võ Thị Tuyến 1988 261080595
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Nhân viên quán Đồng 

nghiệp -Hòa Minh - 

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

29 Lê Thị Thúy Trung 1994 261271480
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Nhân viên quán Nhật 

My - TT Lương Sơn- 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

30
Nguyễn Thị Huyền 

Thư
2001

thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe Bến 

Sông Xưa - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

31 Lê Thị Thúy Hằng 1999 261536391
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

32 Bùi Thị Hồng Phượng 1991
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x
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33 Ngô Thị Bích Chi 1971
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

34 Nguyễn Văn Trúc 1967 260569020
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

35 Đặng Thị Bích Thủy 1976 260847332
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

36 Nguyễn Thị Tâm 1944 260211541
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

37 Lê Thị Xuân Doanh 1975 260787680
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

38 Đặng Thị Nay 1981 260892618
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

39 Huỳnh Thị Ngọc Mai 1970 260568368
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

40 Trương Thị Út 1957 260201278
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

41 Lê Thị Mai 1972 260643259
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

42 Trương Tuấn Kiệt 1959 260975490
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

43 Trương Thị Mai 1967 260552466
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

44 Tạ Văn Sol 1985 260193774
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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45 Lê Thị Yên 1963 260983220
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

46 Phan Thị Hường 1966 260542964
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

47 Huỳnh Thanh Tuấn 2004
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn KaKa tại 

phan Rí Cửa- huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

48
Nguyễn Trần Thanh 

Thúy
1991 261200631

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn KaKa tại 

phan Rí Cửa- huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

49 Kiều Thanh Hiền 2005
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe Bến 

Sông Xưa - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

50 Lê Thị Đông 1952 260212568
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán caffe tại thôn Bình 

lễ-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

51 Lâm Thị Bảnh 1955 260542696
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Phở tại thôn Bình 

Lễ - xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

52 Trần Trúc Tuyển 1989 261076771
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán lẩu bò tại thôn 

Bình lễ - xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

53 Lê Thị Phụ 1952 260236121
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán caffe tại thôn Bình 

lễ-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

54 Võ Thị Kim Thanh 1969 260542676
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán caffe tại thôn Bình 

lễ-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

55 Lê Thị Thu Trang 1965 260542868
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán phở tại phan Rí 

Cửa - huyện Tuy Phong
1.000.000 x

56 Nguyễn Văn Cảnh 2000
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Bến 

Sông Xưa tại thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x
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57 Nguyễn Thị Hiệp 1989 261076833
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Bến 

Sông Xưa tại thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

58 Lê Bá Chí 1960 260185169
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại xã 

Phan Rí Thành, huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

59 Nguyễn Thanh Hoàng 1989 261076957
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán dép tại xã Phan Rí 

Thành, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

60 Nguyễn Thị Mượng 1956 260201481
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh căn tại thôn 

Bình Lễ-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

61 Trần Thị Bích Phượng 1986 26093337
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phụ quán bún bò tại 

thôn Bình Lễ -xã Phan 

Rí Thành

1.000.000 x

62 Nguyễn Văn Hưởng 1952 260542578
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Nhân viên giữ xe quán 

caffe Bến Sông Xưa tại 

thôn Bình Long-xã Phan 

Rí Thành

1.000.000 x

63 Nguyễn Thanh Tâm 2005
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Bến 

Sông Xưa tại thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

64 Lê Thị Tuyết Mai 1975 260702854
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Bún bò tại thôn 

Bình Lễ-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

65 Đào Thị Thành 1972 260642162
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán đồ chơi trẻ em tại 

thôn Bình Lễ - xã Phan 

Rí Thành

1.000.000 x

66 Lê Thị Dẻo 1977 260787946
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Bán Cơm tại thôn Bình 

Liêm - xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

67 Nguyễn Thị Bé 1983 260983518
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán cá viên chiên tại 

xã Chí công - huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

6 / 13



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

 Ghi 

chú
TT Họ và tên 
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(ghi rõ họ và tên)

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại
Hình Thức chi 

trả

68
Nguyễn Hoàng 

Phương
1982

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán cơm Hải 

Đăng tại thôn Bình Long-

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

69 Châu Thị Ánh Lệ 1970 260544037
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bành cuốn tại thôn 

Bình Lễ-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

70 Nguyễn Đào 1958 260236126
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán kẹo bông gòn tại 

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

71 Trần Thị Bình 1975 260702664
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm tại thhôn Bình 

Lễ, xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

72 Hoàng Thị Kim Huệ 1986
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Nhân viên nhà nghỉ Vy 

Vy tại thôn Bình Long - 

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

73
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
1992

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Nhân viên nhà nghỉ Xuân 

Như tại TT Chợ Lầu-

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

74 Nguyễn Thị Bé 1965 260542477
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Nhân viên nhà nghỉ Bảo 

Long tại thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành 

1.000.000 x

75 Hồ Thị Thanh Xuân 1961 260201731
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Mì 

Quảng Hạng - thôn Bình 

Long - xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

76 Đinh Thị Vân 1969 260542822
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn ka Ka 

tại phan Rí Cửa - huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

77 Lê Thị Thu Hoa 1969 260542987
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn ka Ka 

tại phan Rí Cửa - huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

78 Vòng Thị Kim Chi 1998 261419161
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe ở 

TT chợ Lầu-huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

79 Tạ Ngọc Minh 1992 261200056
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Đồ 

Dương tại TT phan Rí 

Cửa-huyện Tuy Phong

1.000.000 x
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80 Nguyễn Hoài Vũ 1992 261356543
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn ka Ka 

tại phan Rí Cửa - huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

81 Nguyễn Thị Mười 1984 260983389
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn tại xã 

Hòa Phú-huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

82 Phạm Thị Ngọc Bích 1978 260813865
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Tám 

Cảnh tại xã Hòa Minh-

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

83 Trần Thị Trinh 1968 260552612
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Tám 

Cảnh tại xã Hòa Minh-

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

84 Lê Thị Thanh Loan 1976 260983354
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phcụ vụ quán ăn Nhật My 

tại TT lương sơn - huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

85
Nguyễn Thái Nhật 

Trương
2002 261421493

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quánCaffe Phố 

Biển ở TTphan Rí Cửa - 

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

86
Nguyễn Thị Kim 

Hồng
1969 260656371

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán cơm Hải 

Đăng ở thôn Bình Long-

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

87 Vũ Hoài Hậu 2005
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Đồ 

Dương tại TT phan Rí 

Cửa-huyện Tuy Phong

1.000.000 x

88 Nguyễn Hữu Tân 1958 260897648
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

89 Lê Thị Thuận 1958 260192863
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

90 Lê Thị Mỹ Hương 1978 260855524
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

91 Nguyễn Thành Tâm 1977 260787964
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x
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92 Trần Thị Thảo 1969 260897695
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

93 Lê Thị Phương 1972 260643367
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán đồ chơi trẻ em tại 

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

94
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
1980 260855526

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm trước Trường 

tiểu học PRT 2
1.000.000 x

95 Trần Thị Yến 1960 260211102
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm rượm tại Chợ 

Phan Rí Thành - huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

96 Nguyễn Thị Xuân Lan 1967 260542994
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phụ bếp quán ăn Tám 

Cảnh - Hòa Minh - Tuy 

Phong

1.000.000 x

97 Trần Thị Minh Khuê 1995 261263987
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn ở Hòa 

Minh - huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

98 Dư Thị Kim Hương 1987
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Giúp việc nhà nghỉ Tuấn 

Tú thôn Bình Long - xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

99 Võ Trung 1960 260201998
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Giúp việc nhà nghỉ Vy 

VYthôn Bình Long - xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

100 Lê Thị Xuân Lan 1981 260897685
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán nước mía tại Phan 

Rí Thành-huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

101 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1983 260983343
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Mì quảng ở thôn 

Bình Long, xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

102 Võ Thị Lắm 1974 260702454
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Cơm thôn Bình 

Long - xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

103 Lê Thị Xuân Ánh 2001
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long- xã Phan Rí Thành

1.000.000 x
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Ký nhận
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104 Trần Bình Hòa 1960 260212827
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Caffe thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

105 Lê Thị Kim Linh 1996 261355774
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực Lưu trú

Giúp việc nhà nghỉ An 

Viên thôn Bình Long - xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

106
Nguyễn Bình Phương 

Uyên
1994 260344078

thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Vườn 

Xưa - thôn Bình Long-xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

107 Trần Minh Hoàng 2004
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Cát 

Trắng tại thôn Bình Long- 

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

108 Huỳnh thị Tám 1968 260544078
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán MyHouse 

tại TT Chợ Lầu-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

109
Nguyễn Thị Thanh 

Hải
1976 260544078

thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phụ bán quán phở Trần 

Tuyền thôn  Bình Long - 

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

110 Võ Thị cúc 1965 260264430
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm sáng ở thôn 

Bình Long- xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

111 Nguyễn Thị Mến 1988 261069100
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh mì tại thôn 

Bình Long-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

112 Phan Thị Hải 1977 260787985
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh mì tại thôn 

Bình Long-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

113 Nguyễn Thị Hiền 1979 260983343
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán nhậu Huy 

Hoàng tại thôn Bình Long 

- xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

114 Võ Thị Minh Thi 1996 261355769
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ nhà hàng ẩm 

thực tại Phan Rí Cửa-

Tuy Phong

1.000.000 x

115 Trần Thị Mai Lành 2002 261423151
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe Phúc 

Thịnh Phan Rí Cửa- 

huyện Tuy Phong

1.000.000 x
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116 Trần Thị Minh Tuyền 1984 261366587
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

phục vụ quán ăn Tám 

Cảnh Hòa Minh - 

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

117 Phạm Thị Thanh Thảo 1993 261263984
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Giúp việc nhà nghỉ An 

Viên thôn Bình Long - xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

118 Võ Thị Hồng Mai 1972 211402694
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

119 Nguyễn Thị Loan 1959 260201008
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

120 Trần Thị Minh Hường 1967 260544067
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại xã 

Phan Rí Thành, huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

121 Đặng Thị Hiền 1977 261330095
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Bánh mì tại Bình 

Long-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

122 Lương Minh Tấn 1967 260543355
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh hỏi tại thôn 

Bình Long, xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

123 Huỳnh Thị Bích Hải 1996 261250758
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Vườn 

Xưa, Bình Long -xã Phan 

Rí Thành

1.000.000 x

124 Võ Thị Lượm 1964 260542664
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

125 Nguyễn Thị Tuyết 1969 260542158
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

126 Nguyễn Thị Tuyết 1972 260643009
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

127 Võ Thị Hốt 1967 260640970
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x
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128 Lê Thị Bé 1974 260702458
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

129 Nguyễn Thị Bê 1971 260643004
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

130 Lê Văn Dũng 1968 260644129
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

131 Trần Thị Thanh Như 1980 260849265
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

132 Mai Thị Hương 1963 260201825
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

133 Trần Văn Trúc 1965 260450362
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán kem, so đa tại 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

134
Trần Thị Minh 

Phượng
1970 260702456

thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán Gầy, dép tại huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

135 Trần Thị Minh Lan 1976 260855968
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bná xon, chén, đủa tại 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

136 Trần Thị Minh Hiền 1984 260983716
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán Ga, gối, nệm 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

137 Huỳnh Thị Hồng 1976 260549736
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán mùng, mềm tại 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

138 Nguyễn Thị Thanh Hà 1978 260818216
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán ly, chén, đủa tại 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

139
Nguyễn Thị Phương 

Hồng
1945 260212996

thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán Dép tại huyện Bắc 

Bình
1.000.000 x
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140 Nguyễn Thị Ba 1983 260983082
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán Dép tại huyện Bắc 

Bình
1.000.000 x

141 Võ Thị Nhung 1962 261423193
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán bắp xào tại Phan 

Rí Cửa -huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

142 Nguyễn Hữu Bình 1974 260818067
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán bắp xào tại Phan 

Rí Cửa -huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

142.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 142 người; Số tiền: 142.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng cộng: 142 người

Nguyễn Đức Hòa
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